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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	188
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	D

	211
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A

	396
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	B
	B
	D
	C
	A

	494
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	D



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,25 điểm.

	
Mã đề 188
	Câu 1
	Đáp án (Đ/S)
	Câu 2
	Đáp án (Đ/S)

	
	a
	S
	a
	S

	
	b
	S
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	c
	S

	
	d
	Đ
	d
	Đ

	
Mã đề 211
	a
	S
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	b
	S

	
	c
	Đ
	c
	Đ

	
	d
	S
	d
	S

	
Mã đề 396
	a
	Đ
	a
	S

	
	b
	Đ
	b
	Đ

	
	c
	S
	c
	S

	
	d
	S
	d
	Đ

	
Mã đề 494
	a
	S
	a
	S

	
	b
	Đ
	b
	S

	
	c
	Đ
	c
	Đ

	
	d
	S
	d
	Đ



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	188
	70,7
	138
	24
	216

	211
	216
	138
	70,7
	24

	396
	216
	24
	138
	70,7

	494
	24
	70,7
	216
	138




PHẦN IV: Tự luận

	Câu
	Ý 
	Nội dung
	Điểm 

	1
	
	a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm của nước ta, giai đoạn 2010 – 2021.
b. Nhận xét biểu đồ.
	2,00

	
	a
	- Vẽ đúng biểu đồ miền, chính xác, đẹp, đầy đủ tên biểu đồ, chú thích …
- Trừ 0.25/ mỗi trường hợp sau:
+ Không có tên biểu đồ
+ Thiếu đơn vị trên 2 trục, thiếu chú thích
+ Năm đầu tiên không dính trục tung
+ Các năm chia không đúng khoảng cách
- Chia sai tỉ lệ 1 truc tung  chỉ được 0.25đ (tên biểu đồ)
	1.5

	
	b
	Nhận xét
- Tỉ trọng cây hàng năm có xu hướng giảm liên tục (dẫn chứng)
- Tỉ trọng cây lâu năm có xu hướng tăng liên tục (dẫn chứng)
	
0.25
0.25

	2

	
	[bookmark: _Hlk184715856]Dựa vào bảng số liệu ở câu 1(phần IV. Tự luận), em hãy cho biết những nguyên nhân nào làm cho diện tích cây công nghiệp lâu năm ngày càng tăng và chiếm tỉ trọng cao hơn cây công nghiệp hàng năm nước ta?
	1,00

	
	
	- Do nhu cầu thị trường ngày càng lớn.
- Có giá trị kinh tế cao hơn.
- Công nghiệp chế biến dần hoàn thiện
- Có nhiều loại đất, khí hậu có sự phân hóa đa dạng nên trồng đuược nhiều loại cây…
	0.25
0.25
0.25
0.25




